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Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón Trẻ -

Thể dục 

sáng 

Trao đổi với phụ huynh về cách phòng bệnh tay- chân- miệng 

Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ khi ở nhà 

Khuyến khích trẻ cùng kê dọn bàn ghế chuẩn bị cho giờ ăn sáng 

Thể dục sáng: Tập các bài tập phát triển nhóm cơ, hô hấp 

Bài tập TC- BP: Bật liên tục vào vòng  

(MT 1) 

Trò 

chuyện 

sáng 

- Trò chuyện với trẻ về đặc 

điểm mùa Hè 

- Trò chuyện và nhận biết sự 

liên quan giữa ăn uống với 

bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy 

dinh dưỡng, béo phì…). 

(MT 41, MT 22) 

Trò chuyện với trẻ về một số hiện tượng 

nắng, mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó 

đến sinh hoạt của trẻ  

(MT 23) 

Học 

Thí nghiệm 

"Vẽ hình nổi 

trên mặt nước" 

(MT 21) 

Tách một 

nhóm đối 

tượng 5 thành 

các nhóm nhỏ 

hơn 

(MT 29) 

Nghe hát "Yêu 

Hà Nội" 

(MT 84) 

Vẽ tranh từ sự 

loang màu trên 

nước 

(MT 76, MT 

85) 

Kỹ năng 

biết chia 

sẻ lễ phép 

mượn đồ 

chơi  

(MT 64) 

Nghe kể chuyện" 

Ba cô tiên"  

(MT 44) 

Xé, dán trang 

trí khung tranh 

quê hương  

(MT 7) 



Chơi, 

Hoạt 

Động Ở 

Các Góc 

* Trò chơi giả bộ có cốt truyện: 

- Thực hiện được các phản ánh trong trò chơi sinh hoạt: nghề nghiệp, gia 

đình, cửa hàng, trường học…(Cho trẻ xem tranh ảnh về các nghề và sinh 

hoạt gia đình, trường học và cửa hàng bán đồ. Cung cấp các kiến thức cho trẻ 

về các đồ dùng, đồ chơi trong cửa hàng) 

- Sự liên tục gắn kết giữa các tình tiết của NDCC. 

+ Góc phân vai: bàn ghế, phấn, chén, muỗng, đũa bếp, đồ chơi bác sĩ, uốn 

tóc... 

+ Phân biệt hành vi đúng sai: khi tính tiền ở siêu thị, mua vé… (biết chờ đến 

lượt: xếp hàng, không tranh giành) 

+Góc kể chuyện: mũ rối, tranh ảnh 

* Trò chơi xây dựng:  

- Hiện diện trước hoặc trong khi xếp, sau khi mô hình được làm xong.  

- Hiện diện trước  hoặc trong khi xếp (Đặt câu hỏi ý tưởng cho trẻ, quan sát 

trẻ xây mô hình) 

+ Chuẩn bị: khối gỗ, cây xanh, các khối gỗ, gạch, tấm caton, lỏi chỉ, đồ chơi 

lắp ghép, sơ đồ… 

* Trò chơi có luật: 

- Cho trẻ chơi trò chơi quen thuộc nhiều lần để trẻ thành thạo. ( Quan sát trẻ 

tự chơi, khuyến khích trẻ chơi hết lượt chơi ) 

- Trẻ thể hiện sự nổ lực , hứng thú khi chơi. 

- Hình thành cho trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định. 

- Toán: tìm đường đi đúng, nối hình, tranh lôtô 

- Âm nhạc: hát theo nhịp bài hát 

- Thí nghiệm : nam châm, miếng xốp, màu nước... 

- Thư viện: Cô quan sát và hướng dẫn trẻ xem mở sách đúng chiều và giữ gìn 

sách. 

- TCVĐ: gấp sỏi, ném bóng vào lon sữa... 

- BTLNT: bày bàn ăn, cắm hoa 

Chơi 

Ngoài 

Trời 

Quan sát: Lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân chơi và đoán tiếng âm 

thanh đó là gì?, Quan sát thời tiết, bầu trời 

TCVĐ: Đèn xanh đèn đỏ, Trời tối, trời sáng, chuyền bóng 

TCDG: Mèo đuổi chuột, Rồng rắn lên mấy 

Chơi tự do: Chơi với giấy, chơi nhảy dây, thảy thun, xếp lá, nhảy lò cò. ném 

bóng trúng đích, bowling, tạo hình từ cát 



Vệ sinh - 

ăn ngủ 

Vệ sinh : Tiếp tục rèn thao tác rữa tay, lau mặt cho trẻ, hướng dẫn lại cho trẻ 

thao tác chải răng đúng cách 

Ăn : Giáo dục trẻ ngồi ăn đúng cách, không nói chuyện, không đùa giỡn 

trong khi ăn 

Ngủ : Ngủ ngoan, không nói chuyện trong giờ ngủ  

Sinh 

hoạt 

chiều 

- Cô cho trẻ 

đếm các đối 

tượng giống 

nhau và đếm 

đến 5 các đồ 

dùng trong lớp 

Trò chuyện và 

quan sát tranh 

ảnh một số 

nghề truyền 

thống ở địa 

phương 

Thực hiện Bt 

Tạo hình  

(MT 39) 

  

- Trẻ thực 

hiện BT 

tạo hình  

Quan tâm đến số 

lượng và đếm như 

hay hỏi về số 

lượng, đếm vẹt, 

biết sử dụng ngón 

tay để biểu thị số 

lượng. 

(MT 27) 

Nêu gương Bé 

ngoan cuối tuần 

Trẻ hiểu các từ 

chỉ người, tên 

đồ vật, sự vật, 

hành động, 

hiện tượng gần 

gũi quen thuộc 

Thực hiện Vở 

BT Toán 

(MT 47) 

 


